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1 10560149 Phạm Xuân Thành Nam 20/08/87 Quảng Bình 2012 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

2 20502021 Nguyễn Anh Tuấn Nam 20/12/86 Hà Nội 2013 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

3 20502003 Dương Duy Cường Nam 22/02/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

4 20502007 Trịnh Hoàng Hải Nam 07/07/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

5 20502016 Cam Chí Thắng Nam 08/06/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

6 20502017 Dương ứng Thiện Nam 22/10/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

7 20502005 Phan Huy Đạo Nam 02/12/87
Krông Ana - 

Đăk Lăk
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

8 20502002 Trương Quang Bé Nam 14/03/86 Cà Mau 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

9 20502011 Triệu Đại Nghĩa Nam 14/11/83
Ninh Giang - 

Hải Dương
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

10 20562032 Lâm Tấn Dũng Nam 07/12/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

11 20562064 Nguyễn Đức Quý Nam 01/03/87 Đà Nẵng 2012 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

12 20562068 Phạm Minh Thành Nam 19/09/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy
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13 20562081 Đinh Thanh Tùng Nam 12/04/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

14 20562067 Hồ Văn Thành Nam 26/06/86 Sông Bé 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

15 20562061
Nguyễn 

Hoàng
Phú Nam 03/09/86

Krông Buk - 

Đăk Lăk
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

16 20562074 Huỳnh Toàn Nam 08/08/85
Tư Nghĩa - 

Quảng Ngãi
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

17 20562053 Mai Thanh Khuê Nam 04/01/86 Hà Bắc 2013 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

18 20562063 Bùi Văn Bảo Quân Nam 26/08/87 Đăk Lăk 2014 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

19 20562048 Nguyễn Nhất Hùng Nam 05/09/87 Lâm Đồng 2011 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

20 20562028 Vũ Minh Công Nam 24/03/87 Hải Phòng 2012 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

21 20562065 Lê Trường Sang Nam 17/05/86
Đức Phổ - 

Quảng Ngãi
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

22 20562047 Đỗ Thái Học Nam 10/07/86 Long An 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

23 20562077 Dương Thành Trung Nam 23/10/87
Bến Lức - 

Long An
2011 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

24 20562060 Chu Đình Phong Nam 04/09/87
Diên Khánh - 

Khánh Hòa
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

25 20562036 Phan Tấn Đạt Nam 08/05/86 Long An 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

26 20562046 Trần Thanh Hoàng Nam 08/01/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

27 20562043 Huỳnh Công Hiếu Nam 21/04/85
Thăng Bình - 

Quảng Nam
2011 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



28 20562071 Nguyễn Văn Thông Nam 04/09/87 Gia Lai 2011 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

29 20562070 Hoàng Ngọc Thiện Nam 03/02/86 Long An 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

30 20562086 Nguyễn Quốc Vương Nam 01/08/85
Lý Nhân - Hà 

Nam
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

31 20562057 Lại Hùng Lương Nam 28/10/87 Hà Nội 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

32 20562055 Ngô Hoàng Linh Nam 10/07/86 Ninh Bình 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

33 20562038 Nguyễn Anh Đức Nam 18/12/86 Lâm Đồng 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

34 20562026 Trần Ngọc Bảo Nam 12/09/86
Phù Cát - Bình 

Định
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

35 20562062 Vũ Thanh Quang Nam 29/09/87 Đồng Nai 2010 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

36 20562037 Ngô Gia Định Nam 16/04/87 Đăk Lăk 2011 2005
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

37 20562079 Nguyễn Sĩ Trường Nam 25/12/87
Hoài Nhơn - 

Bình Định
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

38 20562040
Nguyễn 

Phước
Hải Nam 11/06/87

Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy


